
Tên dự án: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh 

Đơn vị 
tính

Theo HĐ/PLHĐ Quyết toán

1 2 3 4 5 6 7=5*6 8

1 Công việc thực hiện thông qua hợp đồng 319.940.584

1.1 Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp I 100m3 37,72 37,72 2.236.137,56 84.344.649

1.2 Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3 m3 195,26 195,26 169.725,72 33.140.644

1.3 Đắp bờ bao khu vực ĐBSCL bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m3, 
1 máy đào - độ chặt yêu cầu K=0,85 100m3 37,10 37,10 2.776.980,69 103.022.651

1.4 Pông tông phục vụ thi công ca 16,00 16,00 418.430,49 5.021.166

1.5 Cần trục ô tô 10T vận chuyển tấm chống lầy đến và đi khỏi công 
trường ca 1,00 1,00 2.736.089,67 2.736.090

1.6 Dọn mặt bằng thi công 100m2 44,45 44,45 282.876,20 12.572.433

1.7 Tôn chống lầy (KH 10%) kg 2.261,00 2.261,00 2.352,06 5.318.003

1.8 Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy công 2,00 2,00 286.600,39 573.201

Chủ đầu tư: Phòng Kinh Tế xã Kiến Minh;

Nhà thầu: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;

Căn cứ xác định: Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành; Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Mẫu số 03.C/QT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG GIỮA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NHÀ THẦU (QUYẾT TOÁN A - B)

Tên gói thầu: Gói Thầu Xây Lắp

Căn cứ Hợp đồng Thi công xây dựng công trình số 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD ngày 27/10/2025

STT Chỉ tiêu

Khối lượng hoàn thành Đơn giá theo 
HĐ/PLHĐ 

(đồng)

Giá trị đề nghị Quyết 
toán (đồng)

Ghi chú



1.9 Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 1m, đường kính 
D600

đoạn 
ống 32,00 32,00 1.285.783,77 41.145.081

1.10 Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính <=600mm cái 32,00 32,00 319.800,45 10.233.614

1.11 Nhân công vận chuyển ống buy D600 cự ly 200m công 16,00 16,00 297.764,42 2.977.644

1.12 Gia công và lắp dựng máng inox 304 kg 80,55 80,55 180.173,32 14.512.961

1.13 Gia công, lắp dựng thép hộp mạ kẽm đỡ máng kg 91,050 91,05 47.693 4.342.448

Giá trị Quyết toán: 319.940.584                đồng

Giá trị làm tròn 319.940.000                đồng

Bằng số: 319.940.000               đồng

Bằng chữ: Ba trăm mười chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.

Hải Phòng, ngày …... tháng …..... năm 2026 Hải Phòng, ngày …... tháng …..... năm 2026

 NHÀ THẦU
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN

CHỦ ĐẦU TƯ
PHÒNG KINH TẾ XÃ KIẾN MINH


